BIỂU MỨC THU
PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO VÀ LỆ PHÍ CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
I. MỨC THU PHÍ
	STT
	Tên công việc
	Mức thu (đồng/hồ sơ)

	1.
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	 

	a)
	Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
	200.000

	b)
	Báo cáo kết quả thăm dò giếng có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	700.000

	c)
	Báo cáo kết quả thăm dò giếng có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	1.700.000

	d)
	Báo cáo kết quả thăm dò giếng có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	3.000.000

	2
	Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	 

	a)
	Đề án, báo cáo giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
	200.000

	b)
	Đề án, báo cáo giếng có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	550.000

	c)
	Đề án, báo cáo giếng có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	1.300.000

	d)
	Đề án, báo cáo giếng có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	2.500.000

	3
	Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
	 

	a)
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; cho phát điện với công suất dưới 50 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm
	300.000

	b)
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 đến 0,5 m3/giây; hoặc cho phát điện với công suất từ 50 đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	900.000

	c)
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm
	2.200.000

	d)
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm
	4.200.000

	4
	Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	 

	a)
	Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm
	300.000

	b)
	Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	900.000

	c)
	Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm
	2.200.000

	d)
	Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm
	4.200.000

	5
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	700.000


Ghi chú:

1. Trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu quy định tại mục I nêu trên.

2. Trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, áp dụng mức thu bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức thu quy định tại mục I nêu trên.

II. MỨC THU LỆ PHÍ 
1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép; thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất là 100.000 (một trăm nghìn) đồng/giấy phép.

2. Mức thu lệ phí gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất là 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/lần.
